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  TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẾ VÕ 

TỈNH BẮC NINH 
_____________ 

Bản án số: 76/2023/HSST 

Ngày 29/3/2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh P1c 
__________________________________________ 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH  

                       

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:                                 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị L 

Các Hội thẩm nhân dân:  Bà Nguyễn Thị C 

                                           Bà Nguyễn Thị H 

Thư ký phiên tòa: Bà Vũ Thị H, Thư ký Tòa án nhân dân huyện QV. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện QV, tỉnh BN tham gia phiên 

tòa: Ông Đoàn Đình T - Kiểm sát viên.  

Ngày 29 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện QV, tỉnh 

BN mở phiên xét xử sơ thẩm trực tuyến công khai (với điểm cầu trung tâm đặt 

tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện QV và điểm cầu thành phần đặt tại Trại tạm 

giam Công an tỉnh BN) vụ án hình sự thụ lý số 78/2023/HSST ngày 09 tháng 3 

năm 2023, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 76/2023/QĐXXST - HS ngày 

16 tháng 3 năm 2023, đối với bị cáo: 

Lào Thị H sinh năm 1986; Giới tính: Nữ; HKTT: Thôn ĐL, xã BX, 

huyện HY, tỉnh TQ; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 0/12;  

Dân tộc: Tày; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Lào Văn M 

và con bà Ma Thị H; có chồng là Hoàng Văn C, sinh năm 1981 và 02 con, con 

lớn sinh năm 2012, con nhỏ sinh năm 2019. 

Tiền án, tiền sự, nhân thân: Không.  

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 26/12/2022 đến nay, hiện đang tạm 

giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh BN. Có mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Hồi 13 giờ 00 P1t ngày 26/12/2022, tại nhà nghỉ NK ở thôn GL, xã PL, 

huyện QV, tỉnh BN, Công an huyện QV, tỉnh BN phối hợp với Công an xã PL 

bắt quả tang Lào Thị H có hành vi bán dâm cho Nguyễn Văn T1, sinh năm 

1992, HKTT: thôn Đông, xã BA, huyện QV, tỉnh BN tại phòng 202; Phạm Thị 

Minh H1, sinh năm 1992, HKTT: Tổ dân phố 2, phường Vạn Sơn, quận Đồ Sơn, 

thành phố HP có hành vi bán dâm cho Trần Văn P1, sinh năm 1986, HKTT: 

Thôn Yên Giả, xã Yên Giả, huyện QV, tỉnh BN tại phòng 303.  
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Vật chứng thu giữ: 

Tại phòng 202: 01 vỏ bao cao su; 01 bao cao su đã qua sử dụng; 01 điện 

thoại di động nhãn hiệu OPPO A16, số Imei 861945061363432 của Lào Thị H 

và số tiền 2.000.000 đồng (H khai nhận đây là tiền H và H1 bán dâm mà có).  

Tại phòng 303: 01 vỏ bao cao su và 01 bao cao su đã qua sử dụng. 

Căn cứ vào lời khai của bị can và chứng cứ, tài liệu do Cơ quan điều tra thu 

thập có trong hồ sơ vụ án xác định: 

Lào Thị H và Phạm Thị Minh H1 là bạn làm cùng công ty tại KCN QV, 

tỉnh BN. Thời gian gần đây, do công ty ít việc nên H và H1 cùng xin nghỉ để tìm 

công việc khác. Sau khi nghỉ việc, H và H1 chưa tìm được công việc mới và 

không có thu nhập nên H rủ H1 cùng đi bán dâm lấy tiền tiêu xài, H1 đồng ý. 

Khoảng 09 giờ 00 P1t ngày 26/12/2022, P1 nhắn tin qua mạng xã hội Zalo 

cho H đặt vấn đề bảo H đi bán dâm, đồng thời bảo H rủ thêm bạn để đi bán dâm 

cùng. P1 và H thỏa thuận việc mua bán dâm với giá là 2.000.000 đồng/2 người. 

Sau đó, H nhắn tin Zalo rủ H1 đi bán dâm, H1 đồng ý. Đến khoảng 10 giờ 30 P1t 

cùng ngày, H1 đến khu vực cổng làng thôn GL, xã PL, huyện QV thì gặp H ra 

đón, rồi cả hai ra quán nước gần đó ngồi. Khoảng 10 P1t sau, P1 đi ra quán nước 

đón H và H1 đến phòng 202 của nhà nghỉ Ngọc Khánh. Tại đây, T1 hỏi H: “em đi 

bao nhiêu tiền một vé”, H trả lời: "như đã thỏa thuận với anh P1 là 1.000.000 

đồng/người". Sau đó, P1 đưa cho H số tiền 2.000.000 đồng (gồm 04 tờ tiền 

Polyme mệnh giá 500.000 đồng). H cầm tiền đút vào túi quần bên phải phía trước 

đang mặc. Sau khi trả tiền xong, P1 đi cùng H1 đi lên phòng 303 của nhà nghỉ, 

còn H và T1 ở lại phòng 202 để mua bán dâm. Đến khoảng 13 giờ 00 P1t cùng 

ngày, khi các đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị Công an 

huyện QV, tỉnh BN bắt quả tang, thu giữ vật chứng như đã nêu trên. 

Tại cơ quan điều tra Lào Thị H đã khai nhận toàn bộ hành vi môi giới mại 

dâm của mình vào ngày 26/12/2022. 

Với nội dung trên, bản Cáo trạng số 41/CT-VKSQV ngày 09/3/2023, Viện 

kiểm sát nhân dân huyện QV truy tố bị cáo Lào Thị H về tội “Môi giới mại 

dâm” theo khoản 1 Điều 328 Bộ luật hình sự.  

Tại phiên toà hôm nay, bị cáo Lào Thị H đã khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội của mình đúng như nội dung cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện QV đã truy tố và thừa nhận cáo trạng truy tố bị cáo về tội “Môi giới mại 

dâm” là đúng người, đúng tội.  

Trong phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện QV thực 

hành quyền công tố tại phiên toà công bố bản luận tội, sau khi phân tích đánh 

giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo, cũng như qua xem 

xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo đã đề 

nghị Hội đồng xét xử: 

Tuyên bố bị cáo Lào Thị H phạm tội “Môi giới mại dâm”. 

Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 328; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 38 

Bộ luật hình sự năm 2015. Xử phạt: Lào Thị H từ 06 tháng đến 09 tháng tù. 

Thời hạn tù được tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam bị cáo là ngày 26/12/2022.  
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- Về hình phạt bổ sung: Đề nghị miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo. 

 - Về vật chứng vụ án: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ 

luật tố tụng hình sự. 

 Tịch thu sung ngân sách Nhà nước số tiền 2.000.000đ là tiền H và H1 bán 

dâm mà có và 01 điện thoại hiệu OPPO A16 đã qua sử dụng của Lào Thị H. 

Tịch thu tiêu hủy: 02 bao cao su đã qua sử dụng và 02 vỏ bao cao su. 

- Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

 Bị cáo Lào Thị H nhận tội, không có ý kiến gì và không tham gia tranh 

luận với đại diện Viện kiểm sát mà chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm 

nhẹ hình phạt và miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

Hồi 13 giờ 00 P1t ngày 26/12/2022, Lào Thị H có hành vi môi giới cho 

Phạm Thị Minh H1 bán dâm cho Trần Văn P1 tại phòng 303 nhà nghỉ Ngọc 

Khánh ở thôn GL, xã PL, huyện QV. Cũng tại thời điểm trên H có hành vi bán 

dâm cho Nguyễn Văn T1 tại phòng 202 thì bị Công an huyện QV, tỉnh BN phối 

hợp với Công an xã PL, huyện QV bắt quả tang. Vật chứng thu giữ: 02 vỏ bao 

cao su; 02 bao cao su đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO 

A16 và số tiền 2.000.000 đồng của H (là số tiền P1 trả cho H để mua dâm). 

Lời khai nhận tội của bị cáo tại cơ quan điều tra và tại phiên toà ngày hôm 

nay phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, phù hợp với thời gian, 

địa điểm, vật chứng thu được tại hiện trường, lời khai của những người làm 

chứng và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Do vậy có đủ cơ sở kết 

luận hành vi của Lào Thị H đã phạm tội “Môi giới mại dâm” được quy định tại 

khoản 1 Điều 328 Bộ luật Hình sự đúng như cáo trạng của Viện kiểm sát nhân 

dân dân huyện QV đã truy tố là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Hành vi đó đã trực 

tiếp xâm hại đến trật tự công cộng, xâm phạm đến đaọ đức xã hội, nếp sống văn 

minh và sức khỏe con người. Mại dâm là một tệ nạn xã hội, là một trong những 

nguyên nhân làm lan truyền các căn bệnh xã hội. Do vậy, Đảng và nhà nước ta 

đã và đang vận động, tuyên truyền giáo dục nhân dân nhanh chóng đẩy lùi tệ 

nạn này ra khỏi đời sống xã hội. Bị cáo thấy được tính chất nguy hiểm của sự 

việc nhưng chỉ vì hám lợi mà bị cáo đã làm trung gian để dụ dỗ, dẫn dắt Phạm 

Thị Minh H1 thực hiện hành vi mua bán dâm với Trần Văn P1 tại nhà nghỉ 

Ngọc Khánh còn bị cáo bán dâm cho Nguyễn Văn T1 và trực tiếp nhận của P1 

số tiền mua dâm là 2.000.000đ. Vì vậy, cần xét xử bị cáo kịp thời và có hình 

phạt nghiêm, tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo mới có tác dụng giáo 

dục riêng và răn đe phòng ngừa chung. 

Về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

đối với bị cáo thì thấy:  
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Bị cáo xuất thân từ gia đình lao động, có nhân thân tốt, chưa có tiền án, 

tiền sự, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Tại cơ quan 

điều tra và tại phiên toà hôm nay bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn 

hối cải, nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 

Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015. Do vậy, khi lượng hình cũng cần xem xét 

giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.  

- Về hình phạt bổ sung: Xét H cảnh gia đình bị cáo khó khăn, trước khi 

phạm tội công việc của bị cáo không ổn định nên miễn hình phạt bổ sung cho bị 

cáo.  

 - Về vật chứng của vụ án: 

Đối với số tiền 2.000.000đ cơ quan điều tra thu giữ của bị cáo, xác định là  

tiền bị cáo và H1 bán dâm mà có nên cần tịch thu sung ngân sách nhà nước.  

Đối với 01 điện thoại hiệu OPPO A16 màu đen đã qua sử dụng của Lào Thi 

H L quan đến việc phạm tội nên cần tịch thu sung ngân sách nhà nước. 

Đối với 02 bao cao su đã qua sử dụng và 02 vỏ bao cao sau cần tịch thu 

tiêu hủy. 

- Đối với Trần Văn P1 có hành vi mua dâm, sau khi lấy lời khai lợi dụng sơ 

hở đã bỏ trốn. Quá trình điều tra xác minh theo lời khai của P1 tại xã Yên Giả, 

huyện QV nhưng không có đối tượng nào có tên, tuổi, địa chỉ như P1 đã khai. 

Cơ quan CSĐT Công an huyện QV tiếp tục điều tra xác minh, khi nào làm rõ 

được sẽ xử lý sau. 

- Đối với Nguyễn Văn T1 có hành vi mua dâm, Lào Thị H và Phạm Thị 

Minh H1 có hành vi bán dâm, Công an huyện QV đã ra Quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính đối với T1, H và H1 là phù hợp với quy định của pháp luật. 

- Đối với chị Hà Thị Vân là chủ nhà nghỉ Ngọc Khánh (có giấy phép kinh 

doanh cho thuê nhà nghỉ số 21C8001656). Ngày 26/12/2022, chị Vân trông coi 

và quản lý nhà nghỉ nhưng không biết P1, T1, H và H1 đến thuê phòng là để mua 

bán dâm. Cơ quan CSĐT Công an huyện QV không xử lý mà chỉ nhắc nhở đối 

với chị Vân là phù hợp 

- Đối với chiếc điện thoại nhãn hiệu Samsung J7 của H1 sử dụng để L lạc đi 

bán dâm cùng H, quá trình điều tra xác định H1 đã làm rơi chiếc điện thoại trên 

trong quá trình bị bắt giữ, Cơ quan CSĐT Công an huyện QV đã ra thông báo 

truy tìm vật chứng đến nay chưa thu hồi được. 

 Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo qui định của pháp 

luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Tuyên bố: Bị cáo Lào Thị H phạm tội “Môi giới mại dâm”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 328, điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật 

hình sự; Điều 329 Bộ luật tố tụng hình sự, xử phạt: 
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Lào Thị H 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn tù được tính từ ngày tạm giữ, tạm 

giam bị cáo là ngày 26/12/2022. Tạm giam bị cáo 45  kể từ ngày tuyên án sơ 

thẩm. 

Về vật chứng vụ án: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự.  

Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 2.000.000đ và 01 điện thoại hiệu OPPO 

A16 màu đen đã qua sử dụng của Lào Thị H. 

Tịch thu tiêu hủy: 02 bao cao su đã qua sử dụng và 02 vỏ bao cao su (Theo 

biên bản giao nhận vật chứng ngày 23/02/2023 giữa Công an huyện QV và Chi 

cục Thi hành án dân sự huyện QV và theo biên lai thu tiền số 0003599 ngày 

24/02/2023 của Chi cục thi hành án huyện QV). 

Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về án phí, lệ phí Tòa án:  

Bị cáo Lào Thị H phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo có mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ 

thẩm.  

 
Nơi nhận:  

- Toà án, Viện kiểm sát tỉnh BN; 

- Sở Tư pháp tỉnh BN; 

- VKS, CA, THA huyện QV; 

- Trại tạm giam CA tỉnh BN; 

- Bị cáo, người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu hồ sơ, văn phòng. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị L 
 

 


